       TỔNG CỤC THỐNG KÊ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG                        Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

         Số:  124/KSMS2014                                Lâm Đồng, ngày 03 tháng 3 năm 2014
     V/v: Thông báo lưu ý nghiệp vụ

mức sống hộ dân cư và QSG kỳ 1 năm 2014.

Kính gửi: Chi cục Thống kê các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt.

       
Triển khai kế hoạch số 854/CTK-KSMS2014 ngày 02/12/2013, của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Khảo sát mức sống dân cư (sau đây viết tắt là: KSMS) và Điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 (sau đây viết tắt là: QSG), theo Quyết định số 1232/QĐ-TCTK, ngày 08 tháng 11 năm 2013 và Phương án Khảo sát mức sống dân cư và Điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 của Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê Lâm Đồng yêu cầu Chi cục trưởng phổ biến lưu ý nghiệp vụ đến từng điều tra viên và đội trưởng để thực hiện tốt cuộc KSMS và QSG năm 2014 như sau:

I. MỘT SỐ LƯU Ý NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA
1. Về mẫu khảo sát: Đối với các địa bàn được chọn thêm để điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng sẽ được thu thập thông tin trong 2 đợt tháng 3 và tháng 9/2014. 

 
Các hộ được chọn thêm (3 hộ) để điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng trong các địa bàn của KSMS sẽ được thu thập thông tin theo 4 kỳ như phân bổ mẫu KSMS.
Ghi mã hộ: Mã hộ của 3 hộ được chọn thêm để điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng trong các địa bàn của KSMS sẽ được đánh mã: 101; 102; 103 (hộ dự phòng: 104; 105). Mã hộ của các địa bàn QSG mẫu tăng thêm phỏng vấn 15 hộ (Chọn 20 hộ/1 địa bàn: Hộ phỏng vấn chính thức có số thứ tự từ 01 đến 15; hộ dự phòng có số thứ tự từ 16 đến 20).
Phân bổ địa bàn theo từng kỳ điều tra mẫu KSMS-QSG2014 cụ thể như sau:

(1) Mẫu địa bàn KSMS năm 2014 gồm có 4 kỳ:

- Kỳ 1 (tháng 3): Khảo sát 12 ĐB, trong đó thành thị 5 ĐB, nông thôn 7 ĐB. Mỗi ĐB khảo sát lồng ghép phỏng vấn thêm 3 hộ quyền số chỉ số giá tiêu dùng với tổng số là 36 hộ. Kỳ 1 triển khai tại 9/12 huyện, thành phố  cụ thể:

	Mã huyện/ quận
	Tên huyện/quận
	Mã xã/ phường/ thị trấn
	Tên xã/phường/tt
	Mã địa bàn
	Tên địa bàn
	TT: 1; NT: 2 
	ĐB đã KSMS 2010 và 2012 (Mã=1)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	672
	TP. Đà Lạt
	24775
	Phường 12
	006
	Khu phố 4: Tổ 36, 37
	1
	1

	672
	TP. Đà Lạt
	24796
	Phường 10
	015
	Khu phố 4: Tổ 15,16,17
	1
	1

	673
	TP. Bảo Lộc
	24817
	Phường Lộc Tiến
	007
	Tổ 3,4 khu 6
	1
	1

	673
	TP. Bảo Lộc
	24844
	Xã Đại Lào
	011
	Xóm 2 thôn 3
	2
	1

	676
	H. Lâm Hà
	24880
	Xã Phú Sơn
	010
	Thôn Ngọc Sơn 1
	2
	1

	677
	H. Đơn Dương
	24931
	Thị trấn Thạnh Mỹ
	017
	Khu phố Nghĩa Lập 2
	1
	1

	678
	H. Đức Trọng
	24958
	Thị trấn Liên Nghĩa
	023
	Tổ 41+42+lô T.Thanh Khu Phố 2
	1
	1

	678
	H. Đức Trọng
	24989
	Xã Đa Quyn
	004
	Chơ Ré C
	2
	1

	679
	H. Di Linh
	25024
	Xã Đinh Trang Hòa
	005
	Thôn 9
	2
	1

	680
	H. Bảo Lâm
	25075
	Xã Lộc Quảng
	004
	Xóm 1+2 Thôn 2
	2
	1

	681
	H. Đạ Huoai
	25114
	Xã Đạ Ploa
	007
	Thôn 5
	2
	1

	683
	H. Cát Tiên
	25180
	Xã Phước Cát 1
	005
	Thôn Cát Điền (Xóm3, xóm 4)
	2
	1


- Kỳ 2 (tháng 6): Khảo sát 11 ĐB, trong đó thành thị 5 ĐB, nông thôn 6 ĐB. Tổng số hộ điều tra QSG là 33 hộ. Kỳ 2 triển khai tại 9/12 huyện, thành phố  cụ thể:

	Mã huyện/ quận
	Tên huyện/quận
	Mã xã/ phường/ thị trấn
	Tên xã/phường/tt
	Mã địa bàn
	Tên địa bàn
	TT: 1; NT: 2 
	ĐB đã KSMS 2010 và 2012 (Mã=1)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	672
	Thành phố Đà Lạt
	24781
	Phường 2
	030
	Khu phố 4: Tổ 8, 9
	1
	 

	672
	Thành phố Đà Lạt
	24802
	Phường 3
	017
	Khu phố 4: Tổ 41, 47, 48
	1
	 

	673
	Thành phố Bảo Lộc
	24823
	Phường 1
	023
	Tổ 7,8,9,10 khu 5A
	1
	 

	674
	Huyện Đam Rông
	24875
	Xã Đạ Rsal
	008
	Thôn Liên Hương
	2
	 

	676
	Huyện Lâm Hà
	24898
	Xã Phúc Thọ
	008
	Thôn Phúc Tân
	2
	 

	677
	Huyện Đơn Dương
	24934
	Xã Lạc Xuân
	025
	Thôn Diom A
	2
	 

	678
	Huyện Đức Trọng
	24964
	Xã Liên Hiệp
	014
	Thôn An Bình 1+2+4
	2
	 

	679
	Huyện Di Linh
	25000
	Thị trấn Di Linh
	020
	Khu phố 2
	1
	 

	679
	Huyện Di Linh
	25030
	Xã Gung Ré
	001
	Thôn Ka Ming
	2
	 

	680
	Huyện Bảo Lâm
	25084
	Xã Lộc An
	039
	Thôn 9 - Hầm Đá
	2
	 

	682
	Huyện Đạ Tẻh
	25126
	Thị trấn Đạ Tẻh
	004
	Khu Phố 9
	1
	 


- Kỳ 3 (tháng 9): Khảo sát 12 ĐB, trong đó thành thị 4 ĐB, nông thôn 8 ĐB. Tổng số hộ điều tra QSG là 36 hộ. Kỳ 3 triển khai tại 9/12 huyện, thành phố  cụ thể:

	Mã huyện/ quận
	Tên huyện/quận
	Mã xã/ phường/ thị trấn
	Tên xã/phường/tt
	Mã địa bàn
	Tên địa bàn
	TT: 1; NT: 2 
	ĐB đã KSMS 2010 và 2012 (Mã=1)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	672
	TP. Đà Lạt
	24769
	Phường 7
	019
	Khu phố 1: Tổ 4, 5, 8
	1
	 

	672
	TP. Đà Lạt
	24784
	Phường 1
	010
	Khu phố 1: Tổ 5, 6, 7, 8, 9
	1
	 

	672
	TP. Đà Lạt
	24810
	Xã Trạm Hành
	023
	Thôn Trạm Hành 1: Tổ 6, 8
	2
	 

	673
	TP. Bảo Lộc
	24829
	Phường Lộc Sơn
	029
	Tổ 1,2,3,4 khu 8B
	1
	 

	675
	H. Lạc Dương
	24846
	Thị trấn Lạc Dương
	009
	Thôn Đồng tâm
	1
	 

	676
	H. Lâm Hà
	24910
	Xã Tân Văn
	019
	Thôn Hà Trung
	2
	 

	677
	H. Đơn Dương
	24943
	Xã Ka Đô
	023
	Thôn Nghĩa Hiệp 2
	2
	 

	678
	H. Đức Trọng
	24970
	Xã Bình Thạnh
	005
	Đội 2  Kim Phát
	2
	 

	679
	H. Di Linh
	25007
	Xã Tân Lâm
	011
	Thôn 9
	2
	 

	679
	H. Di Linh
	25042
	Xã Hòa Nam
	004
	Thôn 6
	2
	 

	680
	H. Bảo Lâm
	25090
	Xã Lộc Thành
	030
	Thôn 1-Tổ 1+2+3+4
	2
	 

	682
	H. Đạ Tẻh
	25135
	Xã Mỹ Đức
	002
	Thôn 2
	2
	 


- Kỳ 4 (tháng 12): Khảo sát 12 ĐB, trong đó thành thị 5 ĐB, nông thôn 7 ĐB. Tổng số hộ điều tra QSG là 36 hộ. Kỳ 4 triển khai tại 9/12 huyện, thành phố  cụ thể:

	Mã huyện/ quận
	Tên huyện/quận
	Mã xã/ phường/ thị trấn
	Tên xã/phường/tt
	Mã địa bàn
	Tên địa bàn
	TT: 1; NT: 2 
	ĐB đã KSMS 2010 và 2012 (1)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	672
	TP. Đà Lạt
	24772
	Phường 8
	042
	Khu phố Nghệ Tĩnh: Tổ 10A, 10C
	1
	1

	672
	TP. Đà Lạt
	24790
	Phường 5
	001
	Khu phố 6: Tổ 64, 65
	1
	1

	673
	TP. Bảo Lộc
	24814
	Phường Lộc Phát
	033
	Tổ 1,7 khu 1
	1
	1

	673
	TP. Bảo Lộc
	24838
	Xã Lộc Nga
	008
	Xóm 1,2,4 Tân Hóa
	2
	1

	676
	H. Lâm Hà
	24871
	Thị trấn Đinh Văn
	027
	Khu Pốt Pe
	1
	1

	676
	H. Lâm Hà
	24916
	Xã Tân Hà
	015
	Thôn Phúc Thọ 1
	2
	1

	677
	H. Đơn Dương
	24952
	Xã Tu Tra
	019
	Thôn Ma Đanh
	2
	1

	678
	H. Đức Trọng
	24982
	Xã Phú Hội
	022
	Xóm 3 Rchai 2
	2
	1

	679
	H. Di Linh
	25015
	Xã Gia Hiệp
	006
	Thôn 2
	2
	1

	680
	H. Bảo Lâm
	25057
	Xã Lộc Bảo
	002
	Xóm 1+2 Thôn 3
	2
	1

	681
	H. Đạ Huoai
	25096
	Thị trấn Đạ M'ri
	003
	Khu phố 6
	1
	1

	682
	H. Đạ Tẻh
	25156
	Xã Đạ Pal
	005
	Thôn Xuân Thành
	2
	1


(2) Mẫu địa bàn QSG tăng thêm năm 2014 gồm có 2 đợt:

- Đợt 1 (tháng 3): Điều tra QSG có 10 ĐB, trong đó thành thị 4 ĐB, nông thôn 6 ĐB. Tổng số hộ điều tra QSG là 150 hộ. Kỳ 1 triển khai tại 8/12 huyện, thành phố  cụ thể:

	Mã huyện/ quận
	Tên huyện/ quận
	Mã xã/ phường
	Tên xã/phường
	Mã địa bàn
	Tên địa bàn
	 TT: 1, NT: 2

	672
	Thành phố Đà Lạt
	24778
	Phường 9
	033
	Khu Phố Nguyễn Đình Chiểu: Tổ 7, 8, 9
	1

	672
	Thành phố Đà Lạt
	24793
	Phường 4
	010
	Khu phố 2: Tổ 21, 22, 23, 24
	1

	673
	TP. Bảo Lộc
	24820
	Phường 2
	028
	Tổ 7,4a,4b khu 3
	1

	674
	Huyện Đam Rông
	24859
	Xã Đạ M' Rong
	003
	Thôn Tu La
	2

	676
	Huyện Lâm Hà
	24868
	Thị trấn Nam Ban
	005
	Khu Chi Lăng 3
	1

	676
	Huyện Lâm Hà
	24904
	Xã Gia Lâm
	008
	Thôn 3
	2

	678
	Huyện Đức Trọng
	24976
	Xã Tân Hội
	004
	Ba Cản xóm 1+2
	2

	679
	Huyện Di Linh
	25039
	Xã Hòa Trung
	002
	Thôn 2
	2

	681
	Huyện Đạ Huoai
	25105
	Xã Hà Lâm
	003
	Thôn 3
	2

	683
	Huyện Cát Tiên
	25162
	Xã Tiên Hoàng
	008
	Thôn 4 ( Xóm 3)
	2


- Đợt 2 (tháng 9): Điều tra QSG có 9 ĐB, trong đó thành thị 3 ĐB, nông thôn 6 ĐB. Tổng số hộ điều tra QSG là 135 hộ. Kỳ 2 triển khai tại 7/12 huyện, thành phố  cụ thể:

	Mã huyện/ quận
	Tên huyện/ quận
	Mã xã/ phường
	Tên xã/phường
	Mã địa bàn
	Tên địa bàn
	TT: 1, NT: 2

	672
	Thành phố Đà Lạt
	24787
	Phường 6
	006
	Khu phố 1: Tổ 11, 12, 13
	1

	672
	Thành phố Đà Lạt
	24799
	Phường 11
	015
	Khu phố 1: Tổ 10, 11, 13
	1

	672
	Thành phố Đà Lạt
	24808
	Xã Tà Nung
	007
	Thôn 3: Tổ 12, 17
	2

	673
	TP. Bảo Lộc
	24826
	Phường B'lao
	010
	Tổ 1,5,6,10 khu 5
	1

	675
	Huyện Lạc Dương
	24850
	Xã Đưng KNớ
	001
	Thông Đưng Knớ I
	2

	677
	Huyện Đơn Dương
	24940
	Xã Lạc Lâm
	006
	Thôn Hải Dương
	2

	679
	Huyện Di Linh
	25009
	Xã Tân Châu
	005
	Thôn 6 xóm 4,5
	2

	680
	Huyện Bảo Lâm
	25069
	Xã B' Lá
	006
	Xóm 1+2 thôn 3
	2

	682
	Huyện Đạ Tẻh
	25132
	Xã Quốc Oai
	006
	Thôn 3
	2


(*) Ghi chú: Mỗi địa bàn KSMS thuộc khu vực nông thôn thì phỏng vấn thêm 1 phiếu xã. Riêng các địa bàn QSG tăng thêm không phỏng vấn phiếu xã. Phiếu khảo sát chất lượng mỗi địa bàn thực hiện: Phiếu số 4A-KSCL/KSMS-QSG14(1 bản gửi CTK và 1 bản lưu thực hiện); Phiếu số 4B- KSCL/KSMS-QSG14 (1 bản); Phiếu số 4C- KSCL/KSMS-QSG14 (ghi kiểm tra đầy đủ các hộ phỏng vấn, có nhận xét); Phiếu số 4D- KSCL/KSMS-QSG14 (ghi tham dự đầy đủ mỗi ĐTV 1 bản, có nhận xét).
2. Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ (bổ sung và chỉnh sửa thông tin ở một số mục như sau):

2.1. MỤC 2. GIÁO DỤC (trang 46)
Câu 11: Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục đại học có năm học bắt đầu từ tháng 9 hàng năm và kết thúc vào tháng 5 năm sau thì quy ước như sau:

- Khảo sát tại thời điểm kỳ 1 (tháng 3/2014): thu thập chi phí đi học của học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 và học kỳ 1 của năm học 2013 - 2014.

- Khảo sát tại thời điểm kỳ 2 (tháng 6/2014) và kỳ 3 (tháng 9/2014): thu thập chi phí đi học cho trọn năm học 2013 - 2014.

- Khảo sát tại thời điểm kỳ 4 (tháng 12/2014): thu thập chi phí đi học của học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 và học kỳ 1 của năm học 2014 - 2015.
2.2. Phần 4b1.6. Chi phí trỒng trỌt (trang 74)
11. Khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định (TSCĐ) của hộ tham gia vào quá trình sản xuất đều phải tính khấu hao. TSCĐ là những máy móc, dụng cụ và phương tiện thuộc quyền quản lý, sử dụng của hộ được sử dụng vào mục đích sản xuất có thời gian sử dụng, thu hồi, luân chuyển dài thường 1 năm trở lên hoặc 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh như: máy móc, công cụ, trâu bò cày kéo, vườn cây lâu năm cho sản phẩm, v.v...).

Chỉ hỏi những TSCĐ có trị giá từ 500 nghìn đồng trở lên (nguyên giá) tại thời điểm mua hoặc nhận được. Trường hợp TSCĐ đã được sửa chữa lớn, thì trị giá TSCĐ sau sửa chữa lớn lần gần đây nhất sẽ được coi là trị giá mua hoặc nhận được TSCĐ đó. Những TSCĐ đã hết thời kỳ khấu hao, có sửa chữa nhỏ trong quá trình sử dụng, trị giá sửa chữa nhỏ năm nào phải được tính vào chi phí sản xuất của năm đó (chi phí sản xuất ứng với hoạt động sử dụng TSCĐ đó).
Tính khấu hao TSCĐ theo giá thực tế mua sắm, xây dựng của hộ. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Căn cứ vào nguyên giá của tài sản cố định, thời gian sử dụng ước tính để tính khấu hao.

Nguyên giá TSCĐ


Mức khấu hao trung bình 1 năm  =
      

 

   Số năm sử dụng


Số năm sử dụng TSCĐ căn cứ vào Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (có biểu khung thời gian đính kèm). Lưu ý: Đối với vườn cây lâu năm không tính khấu hao đất.

2.3. Phần 4b2.1. Thu chăn nuôi (trang 77)
Câu 2: Giá trị sản phẩm phụ chăn nuôi (phân trâu, bò, lợn, gia cầm, v.v...) và sản phẩm tận thu (lông, da, xương, sừng của gia súc giết mổ hoặc hoặc bị chết) được ghi vào dòng 18 “sản phẩm phụ chăn nuôi”. Đối với các hộ nuôi trâu, bò cày kéo hoặc trâu, bò sinh sản, lợn nái đã thu về con giống có thu sản phẩm phụ (phân trâu/bò/lợn) trong 12 tháng qua thì ghi trị giá sản phẩm phụ này vào dòng 18 “sản phẩm phụ chăn nuôi”.

3. Một số điểm chung:


- Thời điểm điều tra là thời điểm tiến hành cuộc phỏng vấn tại hộ và ghi vào trang bìa phù hợp với kế hoạch (mẫu 4A) của đội trưởng. Khoảng thời gian 12 tháng qua được tính từ thời điểm phỏng vấn trở về trước. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả phỏng vấn, đặc biệt về thu nhập của hộ và chi phí sản xuất kinh doanh của hộ.

Ví dụ, ĐTV đến hộ ông Nguyễn Văn A vào ngày 15 tháng 3 năm 2014 thì thời điểm điều tra là ngày 15 tháng 3 năm 2014 và khoảng thời gian 12 tháng qua được tính từ 15/3/2013 đến 15/3/2014. Khoảng thời gian 6 tháng qua được tính từ 15/9/2014 đến 15/3/2014. Khoảng thời gian 30 ngày qua được tính từ ngày 15/2/2014 đến 15/3/2014. 


- Phiếu điều tra không được sửa đè số liệu hoặc tẩy xoá, nếu ghi sai thì gạch bỏ và ghi số liệu sang bên cạnh, không được ghi số liệu hai lần cho một thông tin trả lời.


- Trong tháng 3 có 7 huyện, tp thực hiện phỏng vấn 7 phiếu xã gồm có: Bảo Lộc: 1 xã; Lâm Hà: 1 xã; Đức Trọng: 1 xã; Di Linh: 1 xã; Bảo Lâm: 1 xã; Đạ Huoai: 1 xã; Cát Tiên: 1 xã. 

3.1 Phiếu phỏng vấn  hộ: (Đề nghị ĐTV và đội trưởng nghiên cứu kỹ sổ tay và phiếu phỏng vấn trước khi đến hộ)
- Phần ghi mã của KSMS2012: Cục Thống kê đã photo gửi các Chi cục để cập nhật vào phiếu KSMS2014: Trang bìa; Mục 1C; đồng thời làm cơ sở đối chiếu tại thời điểm phỏng vấn để ghi vào Mục 1A; đối chiếu Mục 2-Giáo dục. Tháng 3 năm 2014 tất cả các địa bàn KSMS đều chọn lặp từ các địa bàn KSMS2012. Đối với những hộ không tham gia KSMS2012 thì phần này để trống (trong trường hợp chọn hộ thay thế).
- Số điện thoại cố định và di động: dùng để Tổng cục, Cục Thống kê hoặc các giám sát viên kiểm tra xem ĐTV có đến phỏng vấn hộ hay không và thời gian phỏng vấn là bao lâu. Số điện thoại cố định cần ghi cả mã tỉnh. Trường hợp hộ không có điện thoại cố định hoặc di động thì ghi "Không có".

MỤC 1A. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘ 

Thành viên hộ: Những người được coi là thành viên của hộ phải có hai điều kiện sau:

- Cùng ăn, ở chung trong hộ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua.

- Có chung quỹ thu chi, nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều được đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân sách đó.

* 7 trường hợp ngoại lệ để xác định thành viên của hộ (các trường hợp từ 1 đến 5 được tính là thành viên của hộ ghi vào Mục 1A, còn trường hợp 6 và 7 không được tính):
(1) Người được xác định là chủ hộ (quy định là chủ hộ kinh tế: nên có thể thay đổi so với khi lập bảng kê) luôn được coi là thành viên của hộ, ngay cả khi người đó không ăn, ở trong hộ dân cư hơn 6 tháng. Tất cả các trường hợp họ và tên chủ hộ thay đổi đều phải giải trình bằng văn bản gửi Cục Thống kê.

(2) Trẻ em sinh ra chưa đầy 6 tháng vẫn được coi là thành viên của hộ.

(3) Những người tuy mới ở trong hộ chưa đủ 6 tháng nhưng tương lai sẽ ở lâu dài trong hộ, kể cả có/chưa có giấy chứng nhận (giấy đăng ký kết hôn, giấy chuyển đến, giấy xuất ngũ về với gia đình...).

Lưu ý: - Nếu những người này có thu nhập từ tiền lương, công và thu nhập khác thì toàn bộ thu nhập của họ trong 12 tháng qua sẽ được tính cho hộ khảo sát, kể cả những tháng trước khi là thành viên của hộ.

- Đối với các khoản thu nhập từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản và phi nông, lâm nghiệp, thủy sản làm chung trong hộ chuyển đi sẽ không ghi vào hộ mới chuyển đến.

- Các khoản chi tiêu về y tế, giáo dục và các khoản chi hàng năm của những người này trong 12 tháng qua sẽ được tính cho hộ khảo sát, kể cả những tháng trước khi là thành viên của hộ.

- Các đồ dùng lâu bền của những người này mang về sẽ được tính cho hộ khảo sát.

(4) Học sinh, sinh viên, cán bộ đi học ở nơi khác trong nước và những người đi chữa bệnh trong/ngoài nước trên 6 tháng nhưng hộ phải nuôi thì vẫn được coi là thành viên của hộ.

(5) Khách, họ hàng đến chơi đã ở trong hộ 6 tháng trở lên và hộ phải nuôi toàn bộ thì được coi là thành viên của hộ.

(6) Những người ở nhờ, ở trọ, người làm thuê, người giúp việc (ôsin) có gia đình riêng sống ở nơi khác thì mặc dầu ở chung trong một mái nhà và góp tiền ăn chung với hộ nhưng không được tính là thành viên của hộ (vì họ có quĩ thu chi riêng). Ghi người giúp việc (ôsin) vào mục 1B.
(7) Những người chuyển khỏi hộ có tính chất lâu dài và người chết trong 12 tháng qua không tính là thành viên của hộ, mặc dầu họ đã sống trong hộ hơn 6 tháng. 

Câu 3: Con bao gồm: con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, con riêng của chồng/vợ.

Câu 5: Tuổi được tính theo tuổi tròn đến thời điểm khảo sát. Phương pháp tính tuổi tròn: tháng phỏng vấn là tháng 3/2014, nếu tháng sinh là 1,2,3 và không nhớ tháng (KB) thì tuổi tròn được tính là năm 2014 trừ đi năm sinh. Nếu tháng sinh 4,5,6,7,8,9,10,11,12 thì lấy năm 2014 trừ đi năm sinh và trừ 1.

Câu 9: Tháng ở đây được tính cộng dồn, 1 tháng phải đủ 30 ngày. Trường hợp thành viên ở tại hộ chưa đủ 30 ngày kể từ ngày phỏng vấn trở về trước ghi số 0.
MỤC 2: GIÁO DỤC 


Mục này phải hỏi hết tất cả các thành viên trong hộ và theo thứ tự như  MỤC 1A.


 Câu 1: Phải quy đổi lớp đã học xong theo bảng chuyển đổi lớp trước khi ghi vào cột này. 

- Trường hợp chưa học hết lớp 1 (nghĩa là hiện đang học dở lớp 1 hoặc học chưa hết lớp 1 thì bỏ học hoặc đang đi học nhà trẻ và mẫu giáo tại các trường công lập và tư thục) các trường hợp này ghi một số 0 và hỏi tiếp câu 2 trở đi. 

- Trường hợp chưa bao giờ đi học thì phải ghi hai số 00 và chuyển đến câu 14 để hỏi tiếp.


Câu 2: cột (2a): GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ CAO ĐẲNG TRỞ LÊN phải có 1 trong các mã số 0,1,2,3,  8,9,10,11,12. Còn cột (2b): GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP phải có 1 trong các mã số: 0,4,5,6,7.  Ví dụ: một người đã tốt nghiệp lớp 12, ngoài ra không có bằng cấp gì khác=> cách ghi cột 2a= 3; cột 2b=0. Những người học nghề dưới 1 năm tại các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề độc lập hoặc các cơ sở sản xuất kinh doanh và được cấp chứng chỉ thì ghi mã 4 “SƠ CẤP NGHỀ”. 


Chú ý: quan hệ giữa câu 6 (hỏi cho đối tượng hiện đang đi học) và câu 2 (hỏi cho đối tượng đang đi học và đã thôi học), do đó mã ghi ở câu 6 có thể sẽ lớn hơn ghi ở câu 2. Ví dụ: 1 người khi phỏng vấn tháng 3/2014 đang đi học lớp 10, ngoài ra không có bằng cấp gì hết, thì câu 2a ghi mã: 2, câu 2b ghi mã: 0; còn câu 6 ghi mã: 3.  

Câu 7: Chỉ hỏi cho các trường hợp trả lời mã 1,2,3 ở câu 6. 

Câu 8: Theo Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005 thì không còn loại hình trường bán công.

Câu 10: Ghi lý do được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp. Nếu có nhiều lý do thì ĐTV gợi ý hộ tự chọn ra 1 lý do chính. 

Ví dụ: 1 học sinh lớp 3 (học tiểu học quy định câu 10= mã 7) được miễn giảm học phí là đương nhiên, nhưng học sinh này thuộc hộ nghèo nên được miễn giảm đóng góp như vậy cột HỌC PHÍ sẽ ghi mã 7 và cột ĐÓNG GÓP sẽ ghi mã 1.
Câu 11: Những chi phí như ôn thi đại học, học cắt may, cắt tóc làm đầu, trang điểm, sửa chữa xe máy, cắm hoa, nữ công gia chánh, đánh máy chữ, tốc ký, học các nghề truyền thống theo dạng thầy truyền nghề, trò học và làm công cho thầy, các lớp do các doanh nghiệp tự mở theo dạng kèm cặp,… không tính vào câu 11, mà ghi vào câu 14.

Cán bộ đi học tại chức, chuyên tu được cơ quan hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí đi học thì ghi các khoản chi phí tương ứng vào câu 11. Số tiền được cơ quan hỗ trợ sẽ coi là học bổng và ghi vào câu 13 của mục này.

Những khoản chi mua xe, săm lốp và phụ tùng xe cho học sinh không ghi ở đây. Nếu phải trả tiền giữ xe khi đi học, cần ghi vào chi phí khác trong mục này. Nếu phải trả tiền trông xe tại nơi khác không liên quan đến việc học thì không ghi ở mục này mà ghi vào phần 5B1, khoản 213.

Chi mua bảo hiểm thân thể cho học sinh, sinh viên phải mua ghi vào cột 11i. Riêng tiền mua bảo hiểm y tế cho học sinh thì phải ghi vào mục 3.

Các chi phí cho học bán trú được ghi vào cột h (trừ chi phí ăn, uống đã được ghi vào khoản "Ăn, uống ngoài gia đình" tại mục 5A. Các khoản chi cho học thêm, học phụ đạo cho các môn học của nhà trường tại các trung tâm ngoài nhà trường cũng được ghi vào cột h.

MỤC 3: Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Câu 1e, 13, 14 và 15 ĐTV hỏi người trả lời chính về thông tin chung cho cả hộ. Các câu từ 2 đến 8 hỏi tất cả các thành viên có sử dụng dịch vụ y tế trong 12 tháng qua; câu 9 đến 12 hỏi tất cả các thành viên của hộ về thẻ bảo hiểm y tế hoặc sổ/thẻ/giấy khám chữa bệnh miễn phí.

+ Câu Mã thành viên, câu 2 đến câu 8: Ghi mã và tên thành viên hộ có sử dụng dịch vụ y tế và loại cơ sở y tế đã sử dụng trong 12 tháng qua.

Lưu ý : Mỗi dòng ghi cho 1 người đến cùng 1 loại sở y tế với cùng một 1 nhóm lý do (có thể 1 lần hoặc nhiều lần). Yêu cầu điều tra viên ghi ra sổ nháp trước khi ghi thông tin vào phiếu.

Ví dụ: 

· Trường hợp thành viên 01 (NGUYỄN VĂN NGÂN) đến Bệnh viện tỉnh 6 lần (2 lần phải nhập viện) trong 12 tháng qua với cùng 1 nhóm lý do là chữa bệnh thì ghi 1 dòng. Cách ghi: cột MTV: 1 ; câu 2: NGÂN; câu 3a (cột số thứ tự): 1; câu 3b (cột mã cơ sở y tế): 5; câu 4: 4; câu 5: 4; câu 6: 2;... 

· Thành viên 03 (NGUYỄN THỊ MINH) trong 12 tháng qua cũng đến Bệnh viện tỉnh 6 lần nhưng với 3 nhóm lý do là 2 lần tiêm chủng, 1 lần sinh đẻ và 3 lần chữa bệnh (2 lần nhập viện) thì phải ghi làm 3 dòng. Cách ghi:

DÒNG 1: cột MTV: 3; câu 2: MINH; câu 3a : 1; câu 3b: 5; câu 4: 1; câu 5: 2; câu 6: chỉ ghi cột số lần=0;...

DÒNG 2: cột MTV: 3; câu 2: MINH; câu 3a: 2; câu 3b: 5; câu 4: 2; câu 5: chỉ ghi cột số lần= 0; câu 6: 1;...

DÒNG 3: cột MTV: 3; câu 2: MINH; câu 3a: 3; câu 3b: 5; câu 4: 4; câu 5: 1; câu 6: 2;...

· Thành viên 04 (NGUYỄN ANH TUẤN) trong 12 tháng qua đến Bệnh viện huyện 1 lần, Bệnh viện tỉnh 1 lần và 3 lần đến cơ sở y tế tư nhân cùng 1 nhóm lý do là chữa bệnh vẫn được ghi làm 3 dòng (anh Tuấn không nằm điều trị nội trú). Cách ghi:

DÒNG 1 : cột MTV: 4 ; câu 2: TUẤN; câu 3a : 1; câu 3b: 4;  câu 4: 4; câu 5: 1; câu 6: 0;...

DÒNG 2 : cột MTV: 4 ; câu 2: TUẤN; câu 3a : 2; câu 3b: 5;  câu 4: 4; câu 5: 1; câu 6: 0;...

DÒNG 3 : cột MTV: 4 ; câu 2: TUẤN; câu 3a : 3; câu 3b: 10; câu 4: 4; câu 5: 3; câu 6: 0;...
Câu 5: Ghi số lần và tổng số tiền đã trả của những lần đến cơ sở y tế để sử dụng dịch vụ y tế ngoại trú (không tính các khoản do BHYT chi trả) 

Câu 6: Ghi số lần và tổng số tiền đó trả của những lần đến cơ sở y tế và phải nhập viện (không tính các khoản do BHYT chi trả) Lưu ý: Nếu thành viên hộ sử dụng dịch vụ y tế nhưng được người ngoài thành viên hộ/tổ chức trả các chi phí thì ghi các khoản chi phí cho việc điều trị ở câu 6; khoản  nhận được ghi vào câu 15.

Câu 8: Ghi tổng số tiền do bán sản phẩm, tài sản, vay mượn hoặc rút tiết kiệm/cổ phần/ thu nợ/ lấy họ hụi đã thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong 12 tháng qua. Nếu hộ hoặc thành viên dùng nhiều cách nêu trên thì phải ghi tổng số tiền đã thanh toán của tất cả các cách.

Câu 9: Câu này hỏi có thẻ BHYT hay sổ/thẻ/giấy khám chữa bệnh miễn phí trong 12 tháng qua của từng thành viên hộ. 

Câu 15: ĐTV hỏi và ghi tổng trị giá của tất cả các khoản trợ giúp từ bên ngoài thành viên hộ cho các thành viên bị ốm/bệnh/chấn thương trong 12 tháng qua, đền bù tai nạn cho hộ (nếu có),... Không tính các khoản chi phí do BHYT chi trả cho cơ sở khám chữa bệnh. 
MỤC 4 : THU NHẬP


Hỏi tất cả các thành viên của hộ từ 6 tuổi trở lên.

- Mã nghề: Các nhà chuyên môn bậc cao trình độ đại học trở lên. Các nhà chuyên môn bậc trung

có trình độ cao đẳng và trung cấp. Đối với những người làm bí thư chi bộ hoặc trưởng thôn, bản, ấp, tổ trưởng dân phố thì quy ước ghi mã nghề 33. Đối với những người làm công an thôn, bản, ấp thì quy ước ghi mã nghề 54.

 Câu 1: điều tra viên cần lưu ý tính logic từ việc làm đến các khoản thu. 

Ví dụ: Trong hộ có các thành viên làm công ăn lương, thời gian rổi làm thêm có thu từ nông- lâm -thuỷ sản, nhưng tất cả các thành viên 6 tuổi trở lên trong hộ đều ghi câu 1b= mã 2 là sai, yêu cầu sửa lại Câu 1b = mã 1 cho thành viên thực tế có tham gia để có nguồn thu nông- lâm- thủy sản. Nếu trong hộ có hoạt sản suất kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản thì câu 1c phải có người tham gia hoạt động này, nghĩa là phải có người ghi mã 1 ở câu 1c.  

Câu 4 và câu 16 : Ghi tên cho từng loại công việc nếu trong hộ một người vừa tham gia trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp thì quy ước (ghi tách ra cho từng loại công việc chính và phụ  và đánh mã ngành kinh tế cấp 4 còn lại các hoạt động khác ghi mã ngành cấp 2): các hoạt động nông nghiệp thì ghi riêng cho các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp theo các mã ngành tương ứng: Trồng trọt là: 0110, Chăn nuôi là: 0140 và Dịch vụ nông nghiệp là: 0160. 

Câu 10: Trường hợp thành viên hộ chưa được nhận tiền lương, tiền công nhưng chắc chắn sẽ nhận được, thì ĐTV ghi số tiền sẽ nhận được do thành viên đó ước tính. Trường hợp cơ quan/đơn vị nơi thành viên hộ làm việc không có khả năng trả tiền lương, tiền công do phá sản, giải thể,... thì ghi 0.

MỤC 4B0. ĐẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

Câu 4: Đất nhận khoán cà phê, chè của nông trường quy ước đưa vào thuê đất ghi vào câu 4, Mục 4B0 giá trị thuê của 12 tháng qua, đồng thời ghi số tiền này vào mã 12 "Thuê và đấu thầu đất", Mục 4B1.6 chi phí trồng trọt.

* Hình thái sản phẩm của các loại sản phẩm trồng trọt quy định (Yêu cầu ĐTV ghi hình thái sản phẩm vào câu 2 trước khi đến hộ phỏng vấn: đối với các sản phẩm mà địa phương có) như sau:

· Thóc, ngô, kê, mỳ, mạch: hạt khô; khoai lang, sắn/củ mỳ, khoai khác: củ tươi. 

· Đậu xanh, đậu đen, đậu tương: hạt khô.

· Lạc: lạc vỏ khô; Mía: cây tươi; Thuốc lá, thuốc lào: lá khô; Bông: cả hạt khô; Vừng/mè: hạt khô; Dâu tằm: lá tươi.

· Chè: búp tươi; Cà phê: nhân; Hồ tiêu: hạt khô; Dừa: quả tươi; Điều: hạt khô. 

· Cây ăn quả có nhiều loại và hình thái sản phẩm được tính là quả tươi, gồm: cam, chanh, quýt, dứa, chuối, nhãn, vải, xoài, mít, ổi, chôm chôm.

· Cây giống: Ghi tổng số tiền thu được do bán các loại cây giống trong 12 tháng qua.

Cây cảnh: Ghi tổng số tiền thu được do bán các loại cây cảnh trong 12 tháng qua.
MỤC 4B1.1: CÂY LÚA


Chỉ hỏi thu hoạch lúa của hộ trong 12 tháng qua, nếu lúa thu hoạch trước 12 tháng qua để lại dùng trong 12 tháng qua không tính.

*) Trường hợp hộ bán lúa non cho hộ khác tiếp tục chăm súc và thu hoạch thì quy ước ghi như sau:

- Đối với hộ bán: ghi số tiền còn lại sau khi lấy số tiền thu được từ bán lúa non trừ đi toàn bộ chi phí sản xuất của hộ đến lúc bán lúa vào câu 5, Mục 4B0.

- Đối với hộ mua: ghi số tiền mua lúa non vào câu 4, Mục 4B0 và mã 12 "Thuê và đấu thầu đất", Mục 4B1.6. Sản lượng thu hoạch và các khoản chi phí sản xuất phát sinh sau khi mua đến lúc thu hoạch thì ghi như hoạt động trồng lúa của hộ.

**) Trường hợp hộ thu hoạch ngô bắp non để ăn, bán hoặc bán diện tích ngô non cho hộ khác tiếp tục chăm sóc và thu hoạch thì ghi tương tự như cây lúa đã được quy ước ở phần trên.

Câu 5: Ghi phần thiệt hại sau thu hoạch do chuột bọ ăn, bị mục nát do mưa bão hoặc hoả hoạn, v.v... 
* Cách tính toán và cân đối số liệu ở mục này như sau:

Câu 8 = Câu 7 + (Câu 4- trừ đi số lượng thiệt hại sau khi thu hoạch về nhà do chuột, lũ lụt cuốn trôi) x Giá bình quân năm tại thị trường địa phương.

MỤC 4B1.2;  4B1.3; 4B1.4: THU TỪ CÁC LOẠI CÂY LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM, ...

Lưu ý: ghi diện tích gieo trồng ở câu 3 cho từng loại cây; ĐTV cần phải chú ý hỏi trên từng thửa đất, trồng từng loại cây gì? và trồng bao nhiêu vụ trong 12 tháng qua và đã cho thu hoạch? để tính diện tích gieo trồng tương ứng với sản lượng cho thu hoạch đối với mỗi loại cây. Tính diện tích gieo trồng cho cả những cây trồng bị thiệt hại do sâu bệnh, thiên tai nhưng không có thu để tính chi phí vào Mục 4B1.6.     

* ) Trường hợp hộ trồng khoai lang :

- Lấy củ là sản phẩm chính thì ghi thông tin vào mã 9 ô  “Khoai lang” củ, Mục 4B1.2 ;

- Lấy lá là sản phẩm chính (rau để ăn) thì ghi thông tin vào mã 20 ô “Rau củ quả khác”, Mục 4B1.2.

Còn những sản phẩm phụ như dây khoai làm thức ăn chăn nuôi hoặc làm phân thì ghi thông tin vào dòng 2 “Lá, thân khoai lang”, Mục 4B.1.5.

Nếu hộ trồng khoai lang làm thức ăn chăn nuôi là chính thì ghi thông tin vào mã 21 ô “Cây hàng năm khác”, Mục 4B1.2.

**) Đối với những cây trồng khác như cây ngô,... được trồng với các mục đích khác nhau thì ghi tương tự như trên.

***) Trong quá trình phỏng vấn và thu thập số liệu hộ gia đình cung cấp, cần đối chiếu so sánh giá cả, năng suất, sản lượng thu hoạch bình quân tại địa phương sau đó mới ghi vào phiếu.   

MỤC 4B1.6. CHI PHÍ TRỒNG TRỌT

- Yêu cầu tách từng loại phân bón hóa học đã được hộ dùng cho từng loại cây, đơn giá cho từng loại phân bón hạch toán phải trùng khớp với tổng chi phí ở mục 4B1.6. chi phí trồng trọt.

- Khấu hao vườn cây lâu năm cách ghi:

 Trường hợp 1: hộ gia đình tự đầu tư XDCB từ ban đầu sau đó cho thu hoạch thì khấu hao sẽ lấy tổng chi phí đã đầu tư cho vườn cây đến khi cho thu hoạch hết bao nhiêu chia cho số năm vườn cây cho thu hoạch thực tế tại địa phương, qua đó chúng ta tính được chi phí khấu hao hàng năm . 

 Trường hợp 2: hộ gia đình mua vườn cây lâu năm đã cho thu hoạch thì ước lượng phần giá trị đầu tư XDCB theo thời giá lúc mua tại địa phương (không bao gồm giá trị đất) sau đó chia cho số năm của vườn cây còn cho thu hoạch được bao nhiêu năm, từ đó sẽ tính được chi phí khấu hao hàng năm.

- Chi phí trồng trọt chỉ tính cho những loại cây trồng đã cho thu trong 12 tháng qua.

- Nếu trong 12 tháng qua hộ gia đình có đầu tư vốn bằng nguồn đi vay và phải trả lãi cho loại cây trồng nào đó nhưng chưa cho thu hoạch trong 12 tháng qua thì không được đưa tiền lãi vào mã dòng 17. Đối với các loại cây lâu năm thì mới được tính khấu hao, còn vùng trồng rau sạch, hoa có nhà kính thì cách tính khấu hao tương tự như trên. 
MỤC 4B2.1, 4B2.2: CHĂN NUÔI 


+ Thu chăn nuôi: Những hộ có gia cầm, gia súc bị tiêu huỷ do dịch trong 12 tháng qua, thì giống và thức ăn…được tính vào chi phí chăn nuôi trong 12 tháng qua, khoản tiền Nhà nước hỗ trợ cho gia cầm, gia súc bị tiêu huỷ được tính vào thu nhập của hộ  khoản 107 "Trợ cấp khắc phục thiên tai, hoả hoạn" - Mục 4D 

+ Không được tính sản phẩm dở dang như gà đang nuôi, đàn gia súc đang ở trong chuồng.

+ Chi phí chăn nuôi cần tính toán đầy đủ con giống do tự túc giống (kể cả heo, gà), chất đốt, dụng cụ nhỏ, đặc biệt phải tính khấu hao chuồng trại, khấu hao TSCĐ là heo nái, trâu, bò sinh sản. Ví dụ: giống gà tự túc được ghi vào mã dòng 10 câu 5: giống gia súc, gia cầm khác = số lượng con để lại nuôi x giá bình quân gà giống tại địa phương trong năm/1 con; đồng thời gà để lại nuôi đã bán hoặc ăn thịt trong 12 tháng qua thì đưa vào phần thu tương ứng của mục 4B2.1. Mặt khác đưa phần giá trị tự túc giống (mã dòng 10) vào chi phí câu 7, mục 4B2.2. Đối với đàn gia súc, gia cầm khác cách hạch toán tương tự, riêng đối với gia súc thì phải khấu hao gia súc nái sinh sản và chuồng trại nếu có.   

mỤC 4B3.1. Thu hoẠt đỘng dỊCh vỤ nÔng nghiỆp

Câu 3: Số tháng hoạt động trong 12 tháng qua là tổng số tháng theo lịch hộ có hoạt động dịch vụ nông nghiệp. Số tháng hoạt động cụ thể ghi lẻ (làm tròn thành 1 chữ số thập phân) tuỳ theo số ngày hoạt động, ví dụ: 15 ngày ghi là 0,5 tháng, 10 ngày ghi là 0,3 tháng, 24 ngày trở lên tính tròn 1 tháng.

Câu 16: Ghi các khoản chi thực tế trong 12 tháng qua ngoài các khoản mục kể trên như chi vận tải, chi quảng cáo, bưu điện, lệ phí, chi hoa hồng, môi giới, thức ăn cho lợn đực giống,....

mỤC 4b4. LÂm nghiỆp 

Câu 1a: Hoạt động lâm nghiệp gồm trồng rừng, bảo vệ, chăm sóc, khai thác, ươm các loại cây lâm nghiệp, thu hoạch các loại cây lâm nghiệp, thu nhặt các sản phẩm từ rừng (trừ nấm hương, nấm trứng), bảo vệ, phòng cháy rừng, v.v....


Trường hợp hộ trồng tre để lấy măng thì ghi vào khoản 10 "Cây lâm nghiệp khác". Nếu hộ thu nhặt măng từ rừng thì ghi vào khoản 13 "Giống cây lâm nghiệp và các sản phẩm thu nhặt từ rừng". Tất cả các khoản thu từ lâm nghiệp đều phải có chi phí.
MỤC 4C1, 4C2: THU TỪ CÁC NGÀNH NGHỀ SXKD, DỊCH VỤ PHI NLN,.... 

Để đơn giản công việc, quy ước doanh thu của hoạt động thương nghiệp không tính trị giá vốn hàng hoá bán ra mà chỉ tính số lãi gộp (chưa trừ phí lưu thông như: phí vận chuyển, bốc vác, bảo quản sản phẩm, hoa hồng,... và thuế).

Câu 1: Các hoạt động có diễn ra trong 12 tháng qua nhưng tại thời điểm điều tra không còn tồn tại nữa thì vẫn được thu thập thông tin.

Câu 2: ĐTV cần mô tả từng hoạt động, ví dụ: xay xát, làm đồ mộc gia dụng, làm bún, cắt tóc, sản xuất BIOGA (từ phân gia súc, gia cầm sử dụng làm nhiên liệu, chất đốt),... Ghi mã ngành kinh tế của hoạt động (xem danh mục ngành kinh tế quốc dân). Ghi tối đa 4 hoạt động, nếu có trên 4 hoạt động thì từ hoạt động thứ 5 sẽ ghép vào hoạt động số 4.
Câu 3: Số tháng hoạt động trong 12 tháng qua là tổng số tháng theo lịch hộ có hoạt động ngành nghề. Số tháng hoạt động cụ thể ghi lẻ (làm tròn thành 1 chữ số thập phân) tuỳ theo số ngày hoạt động, ví dụ: 15 ngày ghi là 0,5 tháng, 10 ngày ghi là 0,3 tháng, 24 ngày trở lên tính tròn 1 tháng.
Câu 31: Các chi phí khác ngoài các khoản chi phí kể trên như chi phí bưu điện, đi lại, quảng cáo, tiếp thị, mua mẫu mã, chi thuê khảo sát thiết kế, bảo hiểm sản xuất, chi hoa hồng, môi giới,...


Trường hợp hộ sản xuất BIOGA thì giá được tính theo giá của ga hóa lỏng dùng làm nhiên liệu hoặc chất đốt tại địa phương. Phần chi phí sản xuất BIOGA sẽ bao gồm chi phí về nguyên liệu (phân gia súc, gia cầm,... mua hoặc tự túc), dụng cụ nhỏ, khấu hao TSCĐ,...

Câu 33:  ĐTV tự tính tổng chi phí phân bổ cho hộ của từng hoạt động trong 12 tháng theo hướng dẫn.


Trường hợp hộ có trên 4 hoạt động thì từ hoạt động thứ 5 sẽ ghép vào hoạt động số 4. Hoạt động ghộp này chỉ thu thập và ghi thông tin từ câu 10 đến câu 33.

MỤC 4D: THU KHÁC TÍNH VÀO THU NHẬP

- Nếu quà mừng đám cưới bằng hiện vật như: nhà ở, ô tô và tài sản dùng cho sinh hoạt khác thì được tính vào khoản 101 hoặc 102. Riêng tiền quà cho hộ KSMS 2014 cho cả hai loại phiếu mỗi hộ là 50.000 đồng ghi vào mã dòng 102 tiền quà hộ, ngoài ra thu thập đầy đủ số tiền mừng tuổi ngày lễ, tết người ngoài hộ cho biếu (trong nước) để ghi vào mã dòng này, kể cả cho bằng hiện vật rau, hoa quả,....

Khoản 101 và 102 được ghi như sau:

+ Tính trị giá đã sử dụng hết trong 12 tháng qua của (i) vật tư (giống, phân bón, nhiên liệu.....) được cho, biếu, tặng dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và (ii) các khoản hỗ trợ khác như lương thực cho nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng, trồng rừng; đồng thời ghi trị giá vật tư này vào các khoản chi phí nông, lâm nghiệp, thủy sản tương ứng. 

+ Đối với vật tư (giống, phân bón, nhiên liệu,.....) dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được trợ giá sử dụng hết trong 12 tháng qua thì trị giá phần bù giá ghi vào khoản 101 hoặc 102. Đồng thời ghi trị giá phần bù giá này vào các khoản chi phí nông, lâm nghiệp, thủy sản tương ứng.

+ Đối với tài sản cố định (trâu bò, cày kéo, máy móc, thiết bị, ô tô, xe máy,...) được cho, biếu, tặng và được dùng vào sản xuất trong nhiều năm thì phân bổ trị giá 1 năm (bằng trị giá khấu hao TSCĐ) để ghi vào các khoản trên, phần khấu hao ghi vào chi phí sản xuất tương ứng.

+ Các hỗ trợ khai hoang phục hoá hoặc tạo ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp, làm chuồng trại chăn nuôi hoặc tạo diện tích nuôi trồng thuỷ sản,... trong nhiều năm thì cũng được khấu hao và ghi như trường hợp TSCĐ.

+ Khoản 1011, 1012, 1013, 1014, 1021, 1022, 1023, 1024 ghi toàn bộ giá trị của đồ dùng lâu bền được cho, biếu, tặng như hướng dẫn trong Sổ tay.

+ Trường hợp các tổ chức nhân đạo, hiệp hội, đơn vị SXKD (khoản 111) hỗ trợ về nhà ở, đồ dùng lâu bền thì các khoản hỗ trợ này được ghi toàn bộ giá trị vào khoản 101, 1011, 1012, 1013, 1014 hoặc 102, 1021, 1022, 1023, 1024. Riêng hỗ trợ về TSCĐ thì phải phân bổ và ghi tương tự như trường hợp TSCĐ nêu trên.


Ví dụ 1: Hộ sử dụng 5 kg thóc giống, trong đó được Nhà nước hỗ trợ 2 kg thì ghi trị giá 5 kg vào câu 2a và 2e, ghi trị giá 2 kg vào câu 2e1 Phần 4B1.6 và đồng thời ghi trị giá 2 kg vào khoản 102 Mục 4D.


Ví dụ 2: Hộ sử dụng 10 kg phân đạm cho cây lúa với giá thị trường là 7.000 đồng/kg, hộ được Nhà nước trợ giá 2.000 đồng/kg thì ghi 70.000 đồng vào câu 2a và 2e, ghi 20.000 đồng vào câu 2e1 Phần 4B1.6 và đồng thời ghi 20.000 đồng vào khoản 102 Mục 4D.

Ví dụ 3: Hộ được người thân trong nước cho 1 máy bơm trị giá 5 triệu đồng sử dụng cho trồng lúa trong 5 năm thì ghi 1 triệu đồng vào khoản 102 Mục 4D và đồng thời ghi 1 triệu đồng vào câu 2a, 2e và 2e2 khoản khấu hao TSCĐ  Phần 4B1.6.

- Nếu khoản thu được từ đám cưới hoặc ma chay của hộ nhỏ hơn chi phí ăn uống của khách thì ĐTV ghi giá trị âm và khoản 103 hoặc 104.

5A1. CHI TIÊU DÙNG HÀNG ĂN UỐNG TRONG CÁC DỊP LỄ, TẾT

Trường hợp trong các dịp lễ, Tết hộ tổ chức ăn uống ở ngoài gia đình (nhà hàng, nhà họ hàng, bạn bè,...) thì chỉ tính những bữa ăn phải trả tiền hoặc đóng góp. Số tiền phải trả hoặc đóng góp được ghi vào khoản 153.
MỤC 5A2: CHI TIÊU DÙNG HÀNG ĂN, UỐNG THƯỜNG XUYÊN

- Các khoản chi tiêu dùng trong phần này được hỏi cho 30 ngày qua tính từ thời điểm phỏng vấn trở về trước.

· Khoản 110 và 117: Nếu mua thịt rồi lọc 1 phần để rán lấy mỡ nước thì ghi cả vào khoản 110. Khoản 117 chỉ ghi mua riêng mỡ lá, mỡ phần để rán hoặc mỡ đã rán sẵn hoặc dầu ăn.

· Khoản 153: Ăn uống ngoài gia đình chỉ tính những bữa ăn phải trả tiền và bữa ăn tại nơi làm việc đã được tính vào thu khác ngoài tiền công, tiền lương ở mục 4A; chi ăn uống của học sinh, sinh viên là thành viên hộ học trong nước nhưng không ăn, ở thường xuyên tại hộ; chi ăn uống cho trẻ ăn uống tại nhà trẻ, mẫu giáo; chi ăn uống của thành viên hộ bị ốm/bệnh đi điều trị và của những người là thành viên của hộ đi theo chăm sóc.


Không tính các bữa ăn liên hoan, chiêu đãi không mất tiền; các bữa ăn phải gửi tiền/gửi quà mừng, tiền/đồ lễ phúng viếng cũng sẽ không tính.

· Khoản 154: Hàng ăn uống khác là những hàng hoá, sản phẩm dùng trong ăn uống thường xuyên chưa được kể ở trên như: lương thực, thực phẩm chế biến (ngoài thịt chế biến), nội tạng tươi sống, mật ong, các loại lá để uống khác (chè xanh tươi, nhân trần, chè đắng, vối,...), măng khô, củ cải khô, rau câu khô, rau chế biến các loại (cà muối, dưa chuột muối, ...), gia vị (tiêu, ớt, riềng, nghệ, rau gia vị, mù tạt...), phụ liệu (nấm, dấm, mộc nhĩ,...), lương thực, thực phẩm đặc thù của địa phương thường dùng trong ăn uống thường xuyên, các chất gây nghiện khác (cần sa, thuốc phiện,...) .v.v.. 
MỤC 6: ĐỒ DÙNG LÂU BỀN

· Một phương tiện sử dụng chung cho sinh hoạt và cho SXKD, nếu sử dụng trên 50% thời gian cho sinh hoạt trong 12 tháng qua thì được tính là ĐDLB.

· Những đồ dùng được liệt kê tên trong danh mục, giá trị dù nhỏ vẫn được hỏi để ghi.

· Trị giá của các ĐDLB nếu có chi phí lắp đặt, vận chuyển thì trị giá tính cả chi phí lắp đặt và vận chuyển.

· Chỉ tính những ĐDLB đang còn sử dụng được, không tính những ĐDLB đã hỏng, đi thuê, đi mượn của hộ khác hoặc mua về để bán (mang tính chất kinh doanh).

· Đối với những ĐDLB hộ chung quyền sở hữu với hộ khác chỉ tính phần giá trị ĐDLB hộ thực bỏ tiền mua /nhận/tự làm được trong 12 tháng qua theo tỷ lệ % sở hữu của hộ.

· Không tính những ĐDLB hộ mua/nhận/tự làm nhưng chưa sử dụng.
Câu 1: Đánh dấu tất cả các đồ dùng lâu bền hiện có của hộ (tính cả những đồ dùng lâu bền mua cách đây trên 10 năm). Câu 2: Ghi theo trình tự đồ dùng lâu bền có mã nhỏ đến lớn như đã xác định (X) ở câu 1. 
MỤC 7. NHÀ Ở

Câu 1: Ghi số ngôi nhà/ căn hộ mà các thành viên của hộ đang sử dụng để ở, kể cả nhà thuê, mượn; nhưng không tính những trường hợp sau đây:

- Nhà thuê, mượn để ở trọ của học sinh, sinh viên là thành viên của hộ.

- Lều, chòi trông coi nương, rẫy của hộ.

Câu 10: Hỏi trị giá toàn bộ chỗ ở mà các thành viên của hộ đang ở (kể cả nhà/căn hộ riêng và nhà/căn hộ đi thuê). Chỗ ở này có thể chỉ một phần ngôi nhà nếu ở chung với hộ khác trong 1 ngôi nhà, cũng có thể nhiều ngôi nhà nếu hộ có nhiều ngôi nhà để ở. Lưu ý: đơn vị tính nghìn đồng.

Trị giá chỗ ở là trị giá toàn bộ khuôn viên nơi ở có gắn với vị trí chỗ ở, không tính diện tích đất dùng cho sản xuất. 
Ví dụ: Một ngôi nhà nếu ở mặt phố thì trị giá lớn hơn khi nó ở trong ngõ hẻm; hay một căn hộ tầng hai trở xuống thì có trị giá lớn hơn khi nó ở trên tầng cao hơn.

Đề nghị Chi cục trưởng (Phó chi cục Trưởng phụ trách) Chi Cục Thống kê các huyện, thành phố phổ biến thông báo trên (In cho ĐTV mỗi người 1 bản, đã gửi qua mạng thư điện tử) cho tất cả đội trưởng và điều tra viên thực hiện thống nhất. 




                                                         KT.CỤC TRƯỞNG 

Nơi nhận:                                                                               PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Chi côc TK  c¸c huyÖn, TP (t/h);
- L·nh ®¹o Côc (biÕt ®Ó chØ ®¹o);





      

- L­u DSVX/ (17 b¶n). 

                               Nguyễn Công Thạnh

KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)
	Danh mục các nhóm tài sản cố định
	Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm)
	Thời gian trích khấu hao tối đa (năm)

	A - Máy móc, thiết bị động lực
	 
	 

	1. Máy phát động lực
	8
	15

	2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí.
	7
	20

	3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện
	7
	15

	4. Máy móc, thiết bị động lực khác
	6
	15

	B - Máy móc, thiết bị công tác
	 
	 

	1. Máy công cụ
	7
	15

	2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng
	5
	15

	3. Máy kéo
	6
	15

	4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp
	6
	15

	5. Máy bơm nước và xăng dầu
	6
	15

	6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và ăn mòn kim loại
	7
	15

	7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất
	6
	15

	8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh
	10
	20

	9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và điện tử, quang học, cơ khí chính xác
	5
	15

	10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm
	7
	15

	11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt
	10
	15

	12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc
	5
	10

	13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy
	5
	15

	14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm
	7
	15

	15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế
	6
	15

	16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình
	3
	15

	17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm
	6
	10

	18. Máy móc, thiết bị công tác khác
	5
	12

	19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu
	10
	20

	20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí.
	7
	10

	21. Máy móc thiết bị xây dựng
	8
	15

	22. Cần cẩu
	10
	20

	C - Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm
	 
	 

	1. Thiết bị đo lường, thử nghiệm các đại lượng cơ học, âm học và nhiệt học
	5
	10

	2. Thiết bị quang học và quang phổ
	6
	10

	3. Thiết bị điện và điện tử
	5
	10

	4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá
	6
	10

	5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ
	6
	10

	6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt
	5
	10

	7. Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác
	6
	10

	8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc
	2
	5

	D - Thiết bị và phương tiện vận tải
	 
	 

	1. Phương tiện vận tải đường bộ
	6
	10

	2. Phương tiện vận tải đường sắt
	7
	15

	3. Phương tiện vận tải đường thuỷ
	7
	15

	4. Phương tiện vận tải đường không
	8
	20

	5. Thiết bị vận chuyển đường ống
	10
	30

	6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng
	6
	10

	7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác
	6
	10

	E - Dụng cụ quản lý
	 
	 

	1. Thiết bị tính toán, đo lường
	5
	8

	2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần mềm tin học phục vụ quản lý
	3
	8

	3. Phương tiện và dụng cụ quản lý khác
	5
	10

	G - Nhà cửa, vật kiến trúc
	 
	 

	1. Nhà cửa loại kiên cố.
	25
	50

	2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo, nhà để xe...
	6
	25

	3. Nhà cửa khác.
	6
	25

	4. Kho chứa, bể chứa; cầu, đường, đường băng sân bay; bãi đỗ, sân phơi...
	5
	20

	5. Kè, đập, cống, kênh, mương máng.
	6
	30

	6. Bến cảng, ụ triền đà...
	10
	40

	7. Các vật kiến trúc khác
	5
	10

	H - Súc vật, vườn cây lâu năm
	 
	 

	1. Các loại súc vật
	4
	15

	2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn cây lâu năm.
	6
	40

	3. Thảm cỏ, thảm cây xanh.
	2
	8

	I - Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên.
	4
	25

	K - Tài sản cố định vô hình khác.
	2
	20
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